
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 04/01/2025  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27202134249  Võ Thị Thùy  Trang 15/03/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

2 27202640087  Nguyễn Thị  Trúc 26/09/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

3 26212430376  Huỳnh Minh  Nhật 12/02/2002 Đà Nẵng 30CYC5

4 27203841763  Trần Thu  Huyền 26/09/2003 Quảng Trị 30CYC6

5 27211328382  Võ Hà Tiến  Anh 14/02/2003 Đắk Lắk 30SSC5

6 27218723209  Hoàng Phượng  Ánh 25/06/2003 Đắk Lắk 30SSC5

7 27202129175  Phạm Thị Thùy  Diễm 11/06/2003 Gia Lai 30SSC5

8 27208747354  Nguyễn Thị Thu  Hà 19/12/2003 Gia Lai 30SSC5

9 27212124878  Đặng Ngọc  Hiển 25/12/2003 Quảng Ngãi 30SSC5

10 27202629955  Đoàn Ngọc  Hiếu 10/10/2003 Quảng Bình 30SSC5

11 27213337010  Đoàn Gia  Huy 10/03/2003 Gia Lai 30SSC5

12 27218743559  Nguyễn Bùi Lê  Huy 30/11/2003 Đà Nẵng 30SSC5

13 27202139893  Đặng Thị Khánh  Huyền 07/11/2003 Quảng Trị 30SSC5

14 27202221326  Đoàn Thị Minh  Huyền 02/12/2003 Quảng Ngãi 30SSC5

15 27212600975  Vương Thanh  Huyền 12/10/2003 Quảng Bình 30SSC5

16 27217732414  Phan Như  Khang 05/03/2003 Quảng Nam 30SSC5

17 27217128676  Vũ Bá  Khánh 24/03/2003 Kon Tum 30SSC5

18 27202629986  Lê Ngọc  Lan 10/12/2003 Quảng Bình 30SSC5

19 27202841255  Hoàng Thị Mỹ  Linh 14/01/2003 Quảng Bình 30SSC5

20 27202121884  Nguyễn Thị Kim  Luyến 02/01/2003 Phú Yên 30SSC5

21 27202101598  Võ Lê Hà  My 17/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC5

22 24207102986  Hà Hoàng  Kim 29/04/2000 Đà Nẵng 29CHT1 Thi ghép

23 26213200816  Đoàn Văn  Đường 15/10/2000 Quảng Nam 30CHT6
Hoãn
T10/24

24 26217230057  Nguyễn Văn  Cường 06/11/2002 Quảng Nam 30SSC1 Thi ghép
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1 27202247039  Võ Hoàn  Mỹ 09/02/2003 Quảng Ngãi 30SSC5

2 27202647128  Trần Thị Thảo  Ngân 06/05/2003 Nghệ An 30SSC5

3 27208734001  Trần Thị Bích  Ngọc 31/07/2003 Đắk Lắk 30SSC5

4 27202134621  Đoàn Thị Thảo  Như 12/07/2003 Phú Yên 30SSC5

5 27203200084  Lê Hoài  Phương 03/07/2003 Quảng Nam 30SSC5

6 27208738599  Huỳnh Thị Ngọc  Phương 29/10/2003 Quảng Nam 30SSC5

7 27208741740  Nguyễn Thị Mai  Phương 18/11/2003 Đắk Nông 30SSC5

8 27202102894  Lê Thị  Sen 27/07/2003 Quảng Ngãi 30SSC5

9 27218747910  Nguyễn Văn  Thành 02/08/2003 Đắk Lắk 30SSC5

10 27202138461  Huỳnh Thị Kim  Tuyền 05/01/2003 Bình Định 30SSC5

11 27204326937  Bùi Thị Hồng  Vân 27/06/2003 Bình Định 30SSC5

12 27202138044  Huỳnh Ngọc Hoàng  Yến 24/12/2003 Quảng Nam 30SSC5

13 27203340319  Trần Thị Hà  Châu 18/10/2003 Quảng Ngãi 30THT11

14 27212102041  Nguyễn Bá Tuấn  Anh 13/04/2003 Hà Tĩnh 30TYC9

15 28214203862  Vũ Hồng  Công 04/12/2004 Nghệ An 30TYC9

16 27203148993  Trần Thị  Diệu 19/02/2003 Quảng Nam 30TYC9

17 27202243602  Cao Thị Thanh  Hà 08/04/2003 Quảng Ngãi 30TYC9

18 27212953005  Nguyễn Mai Thảo  Hiền 14/02/2003 Quảng Ngãi 30TYC9

19 27211542608  Nguyễn Tiến  Hưng 22/01/2003 Quảng Bình 30TYC9

20 27202430941  Lê Ngọc Trúc  Lâm 05/12/2003 Quảng Trị 30TYC9

21 27202135640  Võ Thị Mỹ  Lệ 03/10/2003 Gia Lai 30TYC9

22 27202139298  Trần Trúc  Linh 16/08/2003 Quảng Nam 30TYC9
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1 27203341852  Nguyễn Thị Trúc  Linh 23/06/2003 Quảng Nam 30TYC9

2 28206521500  Đinh Thị Thu  Lời 10/10/2004 Quảng Ngãi 30TYC9

3 28214201815  Trần Văn  Luân 15/09/2003 Bình Định 30TYC9

4 27204842883  Đoàn Thị  Ly 23/07/2003 Đắk Lắk 30TYC9

5 27212234269  Ngô Nhật  Minh 18/02/2003 Đà Nẵng 30TYC9

6 27202224130  Lê Thị Hồng  Nghĩa 09/09/2003 Đà Nẵng 30TYC9

7 27211501815  Nguyễn Lê  Nhân 10/11/2003 Quảng Nam 30TYC9

8 28204653530  Trần Thị Yến  Nhi 11/06/2004 Quảng Nam 30TYC9

9 28214452715  Trần  Phú 07/04/2004 Quảng Bình 30TYC9

10 27214301024  Nguyễn Hoàng  Phước 12/03/1999 Gia Lai 30TYC9

11 27211243990  Phan Song Nhật  Phương 08/04/2003 Huế 30TYC9

12 27202203086  Nguyễn Thị Khánh  Quỳnh 13/10/2003 Quảng Nam 30TYC9

13 27212229922  Lê Tiến  Thành 24/05/2003 Quảng Bình 30TYC9

14 27211346054  Lưu Văn  Tình 19/09/2003 Quảng Nam 30TYC9

15 27202130811  Trần Đoàn Huyền  Trang 25/02/2003 Quảng Ngãi 30TYC9

16 27204844505  Hoàng Thị Kiều  Trang 19/05/2003 Quảng Bình 30TYC9

17 28204106308  Cao Thị Thanh  Trúc 04/04/2004 Đắk Lắk 30TYC9

18 27211529539  Võ Anh  Tuấn 26/02/2003 Quảng Nam 30TYC9

19 27202238437  Trần Thị Thanh  Tuyền 04/05/2003 Quảng Nam 30TYC9

20 27202521411  Nguyễn Kim  Tuyền 04/08/2003 Bình Định 30TYC9

21 27212128902  Hồ Phi  Úc 26/05/2003 Bình Định 30TYC9

22 28206505713  Lê Ngô Hồng  Yến 23/12/2004 Đắk Lắk 30TYC9
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